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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TRI TÔN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH AN GIANG 

Bản án số:05/2023/DS-ST  

Ngày: 21-3-2023 

“ V/v             ợ  đồ g mu  bá         ” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN – TỈNH AN GIANG 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B    o      ọc  an 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông: M Văn T i 

                                                  B    uyễn Thúy Phượn  

Thư ký phiên tòa: B   ê Kim  iệu  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: B  Trầm   ọc Minh Thư – Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn xét sử sơ 

thẩm côn  khai vụ kiện thụ lý số 187/2021/TLDS–ST, ngày 28 thán  12 năm 2021 

về “ Tranh ch p hợp đồn  mua bán t i sản”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét sử số 

10/2023/ Q XX, n  y 15 tháng 02 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 

06/2023/Q ST-DS, n  y 06 thán  3 năm 2023  i a các đươn  sự: 

1. Nguyê  đơ : B   ặn  Thị  , sinh năm 1966. 

 ơi cư trú: tổ 37, khóm A, thị tr n B, huyện T, tỉnh An Gian ;  

  ư i đại diện theo ủy quyền của n uyên đơn: Bà   uyễn Thị Bích T, sinh 

năm 1988; nơi cư trú: Tổ 5,  p A, xã L, huyện T, tỉnh An Gian  (theo  i y ủy quyền 

ngày 17/01/2022) (có mặt). 

2. Bị đơ : Ông  ê Văn T, sinh năm 1980 (vắn  mặt) 

                 Bà   uyễn Thị Trúc M,  sinh năm 1979 (vắn  mặt) 

 Nơi cư trú: Tổ 13,  p A, xã L, huyện T, tỉnh An Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  uyên đơn v  đại diện hợp pháp l  b    uyễn Thị Bích T trình bày: Vào 

năm 2020 vợ chồn  ôn   ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M có mua vật tư xây dựn  

với số tiền 74.848.000 đồn , đến n  y 7-9-2020 trả được 30.000.000 đồn , còn nợ 
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lại 44.848.000 đồn .   o i ra ôn  T, bà M còn mua đồ  ỗ nội th t của b  L với số 

tiền 80.800.000 đồn . Tổn  cộn  tiền vật tư v  đồ  ỗ nội th t ôn  T, bà M còn nợ 

125.648.000 đồn , b  L đã nhiều lần yêu cầu ôn  T, bà M trả, nhưn  ôn  T, bà M 

hẹn hết lần n y đến lần khác.  ay yêu cầu vợ chồn  ôn   ê Văn T, bà   uyễn Thị 

Trúc M trả số tiền 125.648.000 đồn , khôn  yêu cầu tính lãi su t. 

 Bị đơn ông  ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M trình b y: Theo l i khai v  quá 

trình tố tụn  tại Tòa án, ôn  T, bà M thừa nhận của mua có mua vật tư xây dựn  của 

bà  ặn  Thị   với số tiền 74.848.000 đồn , đến n  y 7-9-2020 trả được 30.000.000 

đồn , còn nợ lại 44.848.000 đồn . Ngoài ra ông T, bà M còn mua đồ  ỗ nội th t của 

bà L với số tiền 80.800.000 đồn . Tổn  cộn  tiền vật tư v  đồ  ỗ nội th t ôn  T, bà 

M còn nợ của b   ặn  Thị   số tiền 125.648.000 đồn . Nay ông T, bà M đồn  ý trả 

tiền đồ  ỗ nội th t 80.800.000 đồn , còn số tiền 44.484.000 đồn  vật tư xây dựn  do 

 ạch dán tư n  khôn  đạt ch t lượn  bị nổ nứt, thiết bị rĩ sét, bức tranh bị đổi m u 

nên ông, b  khôn  đồn  ý trả. 

Tòa án đã tiến h nh hòa  iải nhưn  ông T, bà M được triệu tập hợp L để tham 

gia hòa  iải, nhưn  ôn  T, bà M vắn  mặt khôn  rõ lý do, nên Tòa án tiến h nh lập 

biên bản khôn  tiến h nh hòa  iải được. 

Tại phiên tòa, n ư i đại diện hợp pháp của b   ặn  Thị   vẫn  i  n uyên yêu 

cầu khởi kiện yêu cầu ôn  T, bà M trả số tiền 125.648.000 đồn . 

Ông  ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M đã được Tòa án triệu tập hợp L để 

tham  ia phiên tòa, nhưn  vắn  mặt khôn  rỏ lý do. 

  ại diện Viện kiểm sát tham  ia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

- Về việc tuân theo pháp luật: Thẩm phán được phân côn  thụ lý  iải quyết vụ 

án đã thực hiện đún , đầy đủ quy định tại  iều 35,  iều 68,  iều 97,  iều 203 Bộ 

luật tố tụn  dân sự năm 2015 

- Hội đồn  xét xử đã thực hiện đún  các quy định của Bộ luật tố tụn  dân sự 

tại phiên tòa về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 

- Về việc ch p h nh pháp luật: Việc ch p h nh của n uyên đơn đã thực hiện 

đầy đủ theo quy định tại  iều 71 B TTDS. Riên  bị đơn đã được triệu tập hơp L 

nhưn  vắn  mặt khôn  lý do l  chưa thực hiện đún  quy định tại  iều 70,  iều 72 

BLTTDS. 

- Về ý kiến  iải quyết vụ án: Căn cứ v o biên  bản l y l i khai n  y 19-01-

2022 ông T, bà M thừa nhận có nợ số tiền mua nội th t của b  L 80.800.000 đồn  v  

tiền mua vật tư l  44.848.000 đồn .  hưn  do b  M và ông T sau khi xây dựn  nh  

xon  thì  ạch dán tư n  bị nổ v  nứt, thiết bị rĩ sét, bức tranh bị đổi m u đã yêu cầu 

bà L sửa ch a, nhưn  b  L khôn  sửa ch a nên khôn  đồn  ý trả số tiền 44.848.000 

đồn  m  chỉ đồn  ý trả số tiền mua nội th t l  80.800.000 đồn . 

 hận th y, b  L đã thôn  báo cho nh  cun  c p đến khảo sát phần  ạch v  

thiết bị rĩ sét, kết quả căn cứ v o côn  văn số 38 n  y 04-12-2021 của Côn  ty cổ 
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phần  ạch Ta Sa phúc đáp lô  ạch đã cun  c p cho b  M, ông T đảm bảo đún  ch t 

lượn  theo tiêu chuẩn Việt  am đã cun  c p v  thư phản hồi khiếu nại n  y 21-01-

2022 của Tôn  ôn  Á kết luận lỗi rĩ sét do tron  quá trình thi côn  khôn  vệ sinh 

mạt sắt sau khi lợp. 

Ngày 19-4-2022, ông T và bà M có đơn yêu cầu xem xét thẩm định đến  n  y 

07-6-2022 thì có đơn yêu cầu  iám định ch t lượn   ạch nhưn  sau khi lựa chọn cơ 

quan trưn  cầu  iám định thì khôn  ký hợp đồn  v  đã rút lại yêu cầu  iám định, 

n o i ra Thẩm phán đã có quyết định yêu cầu ôn  T, bà M cun  c p chứn  cứ, 

chứn  minh  ạch dán tư n  khôn  đạt ch t lượn  dẫn đến bị nỗ nứt, thiết lợp nh  bị 

rĩ sét, bức tranh treo tư n  bị đổi m u khôn  đạt ch t lượn  nhưn  ôn  T, bà M 

khôn  cun  c p được chứn  cứ. 

Ngày 03-11-2022 Thẩm phán ban h nh quyết định xem xét thẩm định tại chỗ 

nhưn  sau đó khôn  thể tiến h nh vì ôn  T và bà M đón  cửa, khôn  rõ đi đâu, đã 

tiến h nh xác minh n  y 22-11-2022 địa phươn  cho biết ôn  T, bà M đã đi l m ăn 

xa, thỉnh thoản  có quay về địa phươn . Do đó, nhận th y việc ôn  T, bà M đã mua 

vật liệu xây dựn  của b  L v  cho rằn  do vật liệu khôn  đảm bảo ch t lượn  nên 

khôn  trả lại số tiền còn nợ l  khôn  có căn cứ.  ề n hị ch p nhận yêu cầu của b  L 

buộc ôn  T, bà M trả cho b  L số tiền mua nội th t 80.800.000 đồn  v  tiền mua vật 

tư l  44.848.000 đồn . 

Ông T, bà M phải chịu án phí DSST theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Căn cứ v o các t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

tòa, kết quả tranh tụn  tại phiên tòa. Hội đồn  xét xử phân tích, đánh  iá về vụ án 

như sau: 

 [1] Về thẩm quyền  iải quyết vụ án:  ội dun  m  các bên đươn  sự tranh ch p 

liên quan đến việc thực hiện quyền v  n hĩa vụ theo hợp đồn  mua bán l  loại tranh 

ch p được quy định tại khoản 3  iều 26 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. Do bị đơn 

ông  ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M có nơi cư trú tại  p An  inh, xã  ươn  Phi, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An Gian  căn cứ v o điểm a khoản 1  iều 35, điểm a khoản 1 

 iều 39 của Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015 To  án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Gian  thụ lý  iải quyết l  đún  thẩm quyền. 

 [2] Về việc xét xử vắn  mặt đươn  sự: Bị đơn ôn   ê Văn T, bà   uyễn Thị 

Trúc M đã được triệu tập hợp L để tham  ia phiên tòa vắn  mặt khôn  rõ lý do. Hội 

đồn  xét xử quyết định xét xử vắn  mặt ôn  T, bà M l  phù hợp với quy định tại 

 iều 227,  iều 228 Bộ luật tố tụn  dân sự 2015. 

 [3] Về nội dun  tranh ch p: bà  ặn  Thị   khởi kiện yêu cầu ông  ê Văn T, bà 

  uyễn Thị Trúc M trả tiền mua vật liệu xây dựn  là 44.848.000 đồn  và 
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80.800.000 đồn  tiền đồ  ỗ nội th t. Hội đồn  xét xử xét th y,  iao dịch mua bán 

 i a các bên tuy khôn  được xác lập bằn  hình thức văn bản. Nhưn  qua l i khai v  

quá trình tố tụn  tại Tòa thì các bên đều thừa nhận có mua bán với nhau. Bị đơn ông 

T, bà M cũn  thừa nhận có mua vật liệu xây dựn  của b   ặn  Thị  , còn nợ số tiền 

vật liệu xây dựn  l  44.848.000 đồn  và 80.800.000 đồn  đồ  ỗ nội th t. Từ đó, đủ 

cơ sở để xác định  i a b   ặn  Thị   và ông  ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M đã 

có thỏa thuận xác lập mua bán.  

Tron   iao dịch n y bà L l  n ư i bán đã  iao đủ, đún  số lượn , ch t lượn  

cho ông T, bà M. Lẽ ra bên mua l  ông T, bà M nhận đủ h n  phải có n hĩa vụ thanh 

toán tiền cho bên bán là b  L. Tuy nhiên, ông T, bà M cho rằn  đối với khoản tiền 

mua vật tư xây dựn , ôn  T, bà M khôn  đồn  ý trả cho bà L là do  ạch dán tư n  

bà L bán khôn  đạt ch t lượn ,  ạch bị nổ nứt, thiết bị rĩ sét, bức tranh treo tư n  bị 

đổi m u. Ôn  T, bà M đã nhiều lần yêu cầu b  L sửa ch a, nhưn  khôn  đạt yêu 

cầu.  

Qua ý kiến của ôn  T và bà M, bà L đã thôn  báo cho nh  cun  c p đến khảo 

sát phần  ạch v  thiết bị rĩ sét, kết quả khảo sát của nh  cun  c p c p  ạch có văn 

bản trả l i theo nội dun  văn bản số 38 n  y 04-12-2021 của Côn  ty cổ phần  ạch 

Ta Sa phúc đáp lô  ạch đã cun  c p cho b  M, ông T đảm bảo đún  ch t lượn  theo 

tiêu chuẩn Việt  am đã cun  c p v  thư phản hồi khiếu nại n  y 21-01-2022 của 

Tôn  ôn  Á kết luận lỗi rĩ sét do tron  quá trình thi côn  khôn  vệ sinh mạt sắt sau 

khi lợp. 

Ngày 19-4-2022, ông T và bà M có đơn yêu cầu xem xét thẩm định tại chỗ v  

ngày 07-6-2022 ông T, bà M có đơn yêu cầu  iám định ch t lượn   ạch v  các bên 

thỏa thuận lựa chọn cơ quan trưn  cầu  iám định l  Côn  tư cổ phần tư v n xây 

dựn  v   iao thông An Giang. Ngày 27-6-2022 Tòa án có thôn  báo số 27/TB-TA, 

ngày 27-6-2022 về nộp tiền tạm ứn  chi phí tố tụn , ôn   ê Văn T có đơn xin rút lại 

yêu cầu trưn  cầu  iám định, khôn  yêu cầu Tòa án trưn  cầu  iám định. B  

  uyễn Thị Trúc M, tòa án đã triệu tập để  hi nhận ý kiến, nhưn  b  M khôn  hợp 

tác, do vậy Tòa án khôn  thể  hi nhận ý kiến b  M. Bên cạnh đó b  M cũn  khôn  

thực hiện n hĩa vụ nộp tiền chi phí tố tụn  theo yêu cầu của Tòa án. Do vậy, Tòa án 

khôn  thể thực hiện côn  tác trưn  cầu  iám định theo yêu cầu của b  M. 

Ngày 22-11-2022 Tòa án đã tiến h nh xem xét thẩm định tại chỗ theo yêu cầu 

của ôn  T, bà M. Tuy nhiên Hội đồn  xem xét thẩm định tại chỗ khôn  thể tiến h nh 

xem xét thẩm định tại chỗ, vì ôn  T và bà M đón  cửa, khóa cổn  r o khôn  rõ đi 

đâu. Tòa án tiến h nh đã tiến h nh xác minh nơi cư trú của ôn   ê Văn T và bà 

  uyễn Thị Trúc M vào ngày 22-11-2022 tại địa phươn  cho biết ôn  T, bà M đã đi 

l m ăn xa, thỉnh thoản  có quay về địa phươn . 

Bên cạnh đó, quá trình tố tụn , Tòa án đã yêu cầu ôn  T, bà M cun  c p 

chứn  cứ, nhưn  ôn  T, bà M khôn  cun  c p được chứn  cứ chứn  minh cho yêu 
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cầu của mình, nên việc ôn  T, bà M nại rằn   ạch dán tư n  b  L khôn  đạt ch t 

lượn  bị nổ nứt, thiết bị rĩ sét, bức tranh bị đổi m u nên ôn , b  khôn  đồn  ý trả 

tiền vật tư xây dựn  44.848.000 đồn  cho bà L l  khôn  có cơ sở. 

Từ nh n  phân tích nêu trên, Hội đồn  xét xử nhận th y b   ặn  Thị   khởi 

kiện yêu ông  ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M phải trả số tiền vật liệu xây dựn  l  

44.848.000 đồn  và 80.800.000 đồn  đồ  ỗ nội th t. Tổn  cộn  l  125.648.000 đồn  

l  có cơ sở, nên Hội đồn  xét xử ch p nhận l  ho n to n phù hợp với quy định tại 

 iều 433,  iều 440 Bộ luật Dân sự.  

[4] Về yêu cầu tính tiền lãi su t do chậm thực hiện n hĩa vụ, tại phiên tòa 

n ư i đại diện hợp pháp của b   ặn  Thị   không yêu cầu tính tiền lãi su t. Do vậy 

Hội đồn  xét xử khôn  đặt ra xem xét. 

    [5] Về chi phí tố tụn : Quá trình tố tụn  ôn  Lê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc 

M yêu cầu thẩm định tại chỗ và đón  tạm ứn  chi phí thẩm định 500.000 đồn . Theo 

bản quyết toán n  y 22-11-2022 của Tòa án chi phí xem xét thẩm định 500.000 

đồn . Hội đồn  xét xử buộc ông T, bà M tự chịu chi phí xem xét thẩm định tại chỗ 

l  phù hợp. 

 [6] Về án phí: Do yêu cầu của b   ặn  Thị   được ch p nhận nên L không 

phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm; ông  ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M phải chịu 

5% án phí đối với số tiền m  b  L yêu cầu được Hội đồn  xét xử ch p nhận.  

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các  iều 147;  iều 266;  iều 271;  iều 273 Bộ luật tố tụn  dân sự; 

Căn cứ các  iều 430;  iều 433;  iều 440 Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ khoản 2  iều 26   hị quyết 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 

của Uỷ ban Thư n  vụ Quốc hội về mức thu, miễn,  iảm, thu, nộp quản lý v  sử 

dụn  án phí v  L phí Toà án. 

Xử: 

Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của b   ặn  Thị   đối với ông  ê Văn T, bà 

  uyễn Thị Trúc M về “tranh ch p hợp đồn  mua bán t i sản”. 

Buộc ông  ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M có trách nhiệm phải trả cho b  

 ặn  Thị   số tiền 125.648.000 đồn  (Một trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm bốn 

mươi tám n  n đồn ), tron  đó: Tiền vật tư xây dựn  là 44.848.000 đồn ; đồ  ỗ nội 

th t l  80.800.000 đồn . 

Kể từ n  y có đơn yêu cầu thi h nh án của n ư i được thi h nh án cho đến 

khi thi h nh án xon , h n  thán  bên phải thi h nh án còn phải chịu khoản tiền lãi 
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của số tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi su t quy định tại khoản 2  iều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

Về chi phí tố tụn : Ôn   ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M phải chịu 500.000 

đồn  (năm trăm n  n đồn ) tiền chi phí tố tụn  (ôn  T, bà M đã nộp đủ).  

Về án phí: 

Ông  ê Văn T, bà   uyễn Thị Trúc M phải chịu 6.282.400 đồn  (Sáu triệu 

hai trăm tám mươi hai n  n bốn trăm đồn ) án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà  ặn  Thị   được nhận lại 1.121.000 đồn  (Một triệu một trăm hai mươi 

mốt n  n đồn ) tiền tạm ứn  án phí đã nộp theo biên lai thu số 0008080, ngày 10-

12-2021 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Tri Tôn. 

Các đươn  sự có quyền khán  cáo tron  hạn 15 n  y kể từ n  y tuyên án, 

đươn  sự vắn  mặt tại phiên tòa hoặc khôn  có mặt khi tuyên án m  có lý do chính 

đán  thì th i hạn khán  cáo tính từ n  y nhận được bản án hoặc được tốn  đạt hợp 

L. 

Trư n  hợp bản án, quyết định được thi h nh theo quy định tại  iều 2  uật 

Thi h nh án dân sự thì n ư i được thi h nh án dân sự, n ư i phải thi h nh án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự n uyện thi h nh án 

hoặc bị cưỡn  chế thi h nh án theo quy định tại các  iều 6, 7, 7a v  9  uật Thi h nh 

án dân sự; th i hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại  iều 30  uật Thi 

h nh án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- TA D tỉnh An Gian ; 

- VKS D huyện Tri Tôn; 

- Chi Cục THADS huyện Tri Tôn; 

- Các đươn  sự; 

-  ưu HS, VP. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đào Nữ Ngọc Lan 

 


